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4
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Mục tiêu Nguồn Nguồn

1

2 #

6

Thực hiện đúng kỹ thuật và thuần 

thục các động tác trong bài tập thể 

dục theo hiệu lệnh, nhịp bản 

nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc 

động tác đúng nhịp.

KQMĐ
Tập kết hợp 5 động tác cơ 

bản trong bài tập thể dục
TLHD

Hô hấp, tay,  bụng -lườn, 

chân, bật
x TDS TDS TDS TDS

8

Tập các động tác mạnh mẽ, dứt 

khoát, phối hợp chuyển động nhịp 

nhàng  qua các động tác võ thuật 

đơn giản

ĐP

Tập các động tác thể dục 

sáng dưới hình thức tập võ 

thuật

ĐP
Bài võ tập dưới nền nhạc 

"Hào khí VN"
x TDS TDS TDS TDS

10

Giúp trẻ tỉnh táo, phục hồi cơ thể 

qua các bài tập vận động phát 

triển các nhóm cơ hô hấp tại nơi 

trẻ nằm và ngay sau khi trẻ ngủ 

trưa dậy

ĐP
Phút thể dục chống mệt mỏi 

sau giấc ngủ trưa.
ĐP

Tập các động tác nhẹ nhàng: 

hít thở, vặn mình, vươn vai, 

giơ chân, uốn lưng...tại chỗ 

sau khi trẻ ngủ dậy

x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN
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I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

A. Phát triển vận động

PPCĐ
5. CHỦ ĐỀ: 

"  NGHỀ NGHIỆP"
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30

Giữ được thăng bằng cơ thể khi 

thực hiện vận động đi trên dây dài 

3-4m đặt trên sàn

KQMĐ Đi trên dây NDCT HĐH: Đi trên dây x HĐH

36

Dễ dàng tham gia hoạt động thể 

chất với nhóm bạn chơi mới, môi 

trường mới

BC
Đi theo đội hình, đội ngũ, đi 

đều bước
ĐP Bé là chiến sĩ tí hon x TDS TDS

57

Thể hiện sự dẻo dai, khả năng phối 

hợp nhịp nhàng, khéo léo khi thực 

hiện vận động bò bằng bàn tay và 

bàn chân giữa 2 đường kẻ rộng 

40cm, dài 4-5m không chệch ra 

ngoài

NDCT

Bò bằng bàn tay và bàn chân 

giữa 2 đường kẻ rộng 40cm, 

dài 4-5m

NDCT
HĐH:  Bò bằng bàn tay bàn 

chân 4-5m
x HĐH HĐNT

76
Biết tung bóng lên cao và bắt bóng 

bằng 2 tay
KQMĐ

Tung bóng lên cao và bắt 

bóng bằng 2 tay
NDCT

 - HĐH: Tung bóng lên cao 

và bắt bóng bằng 2 tay

 - Trò chơi: Ai tung bóng giỏi

x HĐNT HĐH HĐNT

85
Biết ném và bắt bóng bằng hai tay 

từ khoảng cách xa 4m
KQMĐ

Ném và bắt bóng bằng hai 

tay từ khoảng cách xa 4m
BC Bé chơi ném bóng x HĐNT
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88

Ném được trúng đích đứng cao 

1,5m ở khoảng cách xa 2m, đường 

kính 40cm bằng 1 tay/ 2 tay

KQMĐ

Ném trúng đích đứng ở 

khoảng cách xa 2m, cao 

1,5m, đường kính 40cm 

bằng 1 tay/ 2 tay 

TLHD
HĐH: Ném trúng đíc đứng 

bằng 1 tay 
x HĐH

114

Trẻ biết cách chơi một số trò chơi 

vận động, vui vẻ thích thú khi 

tham gia trò chơi

ĐP Trò chơi vận động ĐP

Tổ chức chơi các trò chơi vận 

động phù hợp chủ đề, với 

hứng thú của trẻ: Đóng vai 

bác nông dân; hành quân 

giống chú bộ đội, đi như 

người mẫu...

x HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

115

Trẻ biết cách chơi một số trò chơi 

dân gian, vui vẻ thích thú khi tham 

gia trò chơi

ĐP Trò chơi dân gian ĐP

Tổ chức chơi các trò chơi dân 

gian phù hợp chủ đề, với 

hứng thú của trẻ: Rồng rắn 

lên mây, bỏ lá, sang sông, 

mèo đuổi chuôt, thả đỉa ba 

ba.

x HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

119
Thực hiện được các loại cử động 

bàn tay, ngón tay và cổ tay
KQMĐ

Các loại cử động bàn tay, 

ngón tay và cổ tay
NDCT

Chơi trò chơi: Ngón tay nhúc 

nhích
x TDS TDS
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127
Biết vẽ hình và sao chép các chữ 

cái, chữ số
KQMĐ

Vẽ hình và sao chép các chữ 

cái, chữ số
KQMĐ

Trò chơi sao chép chữ cái đã 

học
x HĐG HĐG HĐG HĐG

130

Biết cắt, xé được theo đường viền 

thẳng và cong của các hình đơn 

giản

KQMĐ

Cắt, xé theo đường viền 

thẳng và cong của các hình 

đơn giản

BC
Cho trẻ chơi cắt giấy: cắt các 

hình hình học
x HĐG

133
Xếp chồng được 12-15 khối, lắp 

ráp theo mẫu
KQMĐ

Xây dựng, lắp ráp với 12-15 

khối 
KQMĐ Trò chơi: Lắp ghép x HĐG HĐG HĐG

144
Biết sử dụng đúng cách một số văn 

phòng phẩm thông thường
ĐP

Sử dụng một số thiết bị văn 

phòng phẩm: băng keo 1 

mặt, ghim vòng, gim bấm, 

dập lỗ,…

ĐP

Trẻ sử dụng một số văn 

phòng phẩm: Ghim, kẹp, keo 

trong một số  hoạt động, dự 

án Steam

x HĐG

145

157

Biết mỗi thực phẩm có nhiều dạng 

chế biến và cách ăn khác nhau. Có 

khả năng thực hành một số thao 

tác cơ bản trong chế biến một số 

món ăn, thức uống đơn giản

NDCT

Thao tác cơ bản trong chế 

biến một số món ăn, thức 

uống đơn giản

NDCT Trò chơi nấu ăn x HĐG HĐG HĐG HĐG

B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
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187

Có một số hành vi văn minh, thói 

quen tốt trong ăn uống và chủ 

động thực hiện hàng ngày

KQMĐ
Không kén chọn thức ăn, ăn 

hết suất
ĐP

Động viên trẻ ăn hết suất, 

không kén chọn thức ăn.
x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

193
Có một số thói quen tốt trong vệ 

sinh, phòng bệnh
KQMĐ Che miệng khi hắt hơi, ho KQMĐ Rèn kỹ năng khi ăn uống. x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

215
Biết tránh một số trường hợp 

không an toàn
KQMĐ

Một số trường hợp không an 

toàn:

- Người lạ bế ẫm, rủ đi chơi, 

cho đồ ăn.

- Tự ý đi ra khỏi 

nhà/trường/lớp một mình khi 

chưa được người lớn cho 

phép

TLHD

Trò chuyện tạo tình huống 

giáo dục trẻ an toàn. (Khi gặp 

người lạ, đi một mình, khi ăn 

bị hóc sặc...)

x HĐC HĐC

225

226 #

238

Biết một số đặc điểm nổi bật và 

cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi 

quen thuộc

NDCT

Đặc điểm nổi bật, công 

dụng, cách sử dụng đồ dùng, 

đồ chơi

NDCT
HĐH: Tìm hiểu cấu tạo của 

máy lọc nước (5E)
x HĐH

II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

A. Khám phá khoa học
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243

Biết phân loại đồ dùng, đồ chơi 

theo 2-3 dấu hiệu về chất liệu và 

công dụng

NDCT

Phân loại đồ dùng, đồ chơi 

theo 2-3 dấu hiệu về chất 

liệu và công dụng

NDCT

Trò chơi phân loại đồ dùng 

đồ chơi theo chất liệu, công 

dụng.

x HĐG HĐC

305 #

328

Có khả năng so sánh số lượng của 

ba nhóm đối tượng trong phạm vi 

8 bằng các cách khác nhau và nói 

được kết quả: bằng nhau, nhiều 

nhất, ít hơn, ít nhất

KQMĐ

So sánh số lượng của ba 

nhóm đối tượng trong phạm 

vi 8 bằng các cách khác 

nhau 

KQMĐ

 - HĐH:  Số 8 (T2) .

 - Chơi bảng chơi thêm bớt số 

lượng.

x HĐH HĐG

339

Biết gộp các nhóm đối tượng trong 

phạm vi 8, đếm và nói kết quả. 

Biết tách một nhóm đối tượng 

trong phạm vi 8 thành hai nhóm 

bằng ít nhất 2 cách và so sánh số 

lượng của các nhóm

KQMĐ

Gộp các nhóm đối tượng 

trong phạm vi 8, đếm và nói 

kết quả. Tách một nhóm đối 

tượng trong phạm vi 8 thành 

hai nhóm bằng ít nhất 2 cách 

và so sánh số lượng của các 

nhóm

NDCT
HĐC, HĐG: Trò chơi tách 

gộp trong phạm vi 8
x HĐG HĐC

B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
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352

Nhận ra được quy tắc sắp xếp của 

4 đối tượng (ABCD, AABB, 

ABBA) và tiếp tục thực hiện sao 

chép lại 

KQMĐ

So sánh, phát hiện quy tắc 

sắp xếp và sắp xếp theo quy 

tắc  (ABCD, AABB, ABBA)

NDCT Trò chơi sắp xếp theo quy tắc x HĐG HĐG HĐG

376

Xác định được vị trí của đồ vật 

(phía trước- phía sau, phía trên - 

phía dưới, phía phải - phía trái) so 

với bản thân trẻ, với bạn khác, với 

một vật nào đó làm chuẩn

NDCT

Xác định vị trí của đồ vật 

(phía trước- phía sau, phía 

trên - phía dưới, phía phải - 

phía trái) so với bản thân trẻ, 

với bạn khác, với một vật 

nào đó làm chuẩn

NDCT

 - HĐH: Xác định phía phải - 

trái của bạn khác

 - Trò chơi: Thi ai nói nhanh 

(phía phải, phía trái của bạn 

có gì)

x HĐH HĐC

383 #

401

Biết được một số nghề phổ biến và 

nghề truyền thống của địa phương. 

Nói được đặc điểm và sự khác 

nhau của một số nghề. 

NDCT

Nghề phổ biến và nghề 

truyền thống của địa 

phương. Đặc điểm và sự 

khác nhau của một số nghề. 

NDCT

 - HĐH: Tìm hiểu một số 

nghề phổ biến

 - HĐH theo hướng trải 

nghiệm: Tham quan cánh 

đồng rau

x HĐH TQDN

405

Kể được tên và hoạt động nổi bật 

của một số lễ hội, sự kiện văn hóa 

tại địa phương

NDCT

Tên và hoạt động nổi bật của 

một số lễ hội, sự kiện văn 

hóa địa phương

NDCT

Trò chuyện, xem hình ảnh, 

video về các hoạt động kỷ 

niệm Ngày Thành lập Quân 

đội Nhân dân VN 22/12

x LH

C. Khám phá xã hội
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413

414 #

422

Có khả năng nghe hiểu, sử dụng 

các câu đơn, câu mở rộng, câu 

phức trong giao tiếp

NDCT

Nghe hiểu, sử dụng các câu 

đơn, câu mở rộng, câu phức 

trong giao tiếp

NDCT

Trò chuyện, sử dụng các câu 

đơn, câu mở rộng, câu phức 

trong giao tiếp

x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

423

Có khả năng nghe hiểu nội dung 

truyện kể, truyện đọc phù hợp với 

độ tuổi và chủ đề thực hiện

NDCT

Nghe hiểu nội dung truyện 

kể, truyện đọc phù hợp với 

độ tuổi và chủ đề thực hiện

NDCT

 - HĐH: Truyện: Ba chú lợn 

nhỏ"

 - HĐC: Truyện Thần sắt; Ba 

anh em

x HĐC HĐH HĐC HĐC

424

Có khả năng nghe các bài hát, bài 

thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu 

đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và 

chủ đề thực hiện

NDCT

Nghe các bài hát, bài thơ, ca 

dao, đồng dao, tục ngữ, câu 

đố, hò, vè phù hợp với độ 

tuổi và chủ đề thực hiện

NDCT

Nghe các bài hát, bài thơ, ca 

dao, đồng dao, tục ngữ, câu 

đố, hò, vè chủ đề nghề nghiệp

x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

429 #

432

Kể rõ ràng, có trình tự về sự việc, 

hiện tượng nào đó để người nghe 

có thể hiểu được

KQMĐ

Phát âm các tiếng có phụ âm 

đầu, phụ âm cuối gần giống 

nhau và các thanh điệu

NDCT

Giao tiếp trò chuyện, cho trẻ 

phát âm các tiếng có phụ âm 

đầu, phụ âm cuối gần giống 

nhau như: ban- bàn; sát - sáp; 

bát - bách; mắt - mác... 

x HĐC HĐC

B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

A. Nghe hiểu lời nói



NN Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

4

Tuần

Dự án 

máy lọc 

nước 

mini

Một số 

nghề 

phổ biến

Cháu 

yêu chú 

bộ đội

Nghề 

nông 

quê bé

01/12

26/12

01/12-

05/12

08/12- 

12/12

15/12- 

19/12

22/12- 

26/12

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề

                                                                                                                                                                                                                 

Mạng hoạt động 

chủ đề

PPCĐ
5. CHỦ ĐỀ: 

"  NGHỀ NGHIỆP"

438

Biết bày tỏ tình cảm, nhu cầu và 

hiểu biết của bản thân một cách rõ 

ràng, dễ hiểu bằng các câu đơn, 

câu ghép khác nhau

KQMĐ

Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và 

hiểu biết của bản thân một 

cách rõ ràng, dễ hiểu bằng 

các câu đơn, câu ghép khác 

nhau

NDCT

Trò chuyện cùng trẻ để trẻ 

bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc của 

cá nhân bằng các câu đơn, 

câu ghép khác nhau.

x HĐC HĐC

442

Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca 

dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và 

chủ đề thực hiện. Có khả năng đọc 

biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao 

phù hợp độ tuổi

KQMĐ

Đọc bài thơ, ca dao, đồng 

dao phù hợp độ tuổi và chủ 

đề 

NDCT

 - HĐH: Thơ: Bé làm bao 

nhiêu nghề

 - HĐH: Thơ: Đi bừa

 - HĐC: Đọc thơ: Chú giải 

phóng quân. Đồng dao: Rềnh 

rềnh ràng ràng

x HĐH HĐC HĐC HĐH

451

Biết sử dụng các từ biểu thị sự lễ 

phép, lịch sự  phù hợp với tình 

huống trong giao tiếp

KQMĐ

Sử dụng các từ biểu thị sự lễ 

phép, lịch sự  "Cảm ơn", 

"Xin lỗi"; "Xin phép"; 

"Thưa"; "Dạ"; "Vâng"… 

phù hợp với tình huống 

trong giao tiếp

NDCT

Rèn trẻ sử dụng các câu chào 

hỏi lễ phép, lịch sự  "Cảm 

ơn", "Xin lỗi", "Xin phép", 

"Thưa", "Dạ", "Vâng"… phù 

hợp tình huống

x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

460 #C. Làm quen với việc đọc - viết



NN Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

4

Tuần

Dự án 

máy lọc 

nước 
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Một số 

nghề 

phổ biến

Cháu 

yêu chú 

bộ đội

Nghề 

nông 

quê bé

01/12

26/12

01/12-

05/12

08/12- 

12/12

15/12- 

19/12

22/12- 

26/12

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề

                                                                                                                                                                                                                 

Mạng hoạt động 

chủ đề

PPCĐ
5. CHỦ ĐỀ: 

"  NGHỀ NGHIỆP"

471

Biết phân biệt phần mở đầu, kết 

thúc của sách. "Đọc" truyện qua 

các tranh vẽ. Biết giữ gìn và bảo 

vệ sách

NDCT

Phân biệt phần mở đầu, kết 

thúc của sách. "Đọc" truyện 

qua các tranh vẽ. Giữ gìn và 

bảo vệ sách

NDCT

Bé với sách: xem sách, mở 

cất sách theo quy định.

x HĐG HĐG HĐG HĐG

477

Có khả năng nhận dạng các chữ 

trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ 

in thường, in hoa

KQMĐ

Nhận dạng các chữ cái B-D -

Đ trong bảng chữ cái Tiếng 

Việt, chữ in thường, in hoa

NDCT

 - Chơi các bảng chơi chữ cái 

trong góc học tập.

 - HĐH:  Làm quen chữ b,d,đ 

 - HĐH: Trò chơi vớí chữ 

b,d,đ

x HĐG HĐH HĐH HĐG

482

Biết tô, đồ các nét chữ theo nét 

chấm mờ, sao chép một số kí hiệu, 

chữ cái, tên của mình theo mẫu 

cho sẵn

ĐP

Sao chép một số kí hiệu, chữ 

cái, tên của mình theo mẫu 

cho sẵn

ĐP

Trò chơi sao chép từ, tô đồ 

nét chữ.

x HĐG HĐG HĐG HĐG

486

487 #

IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI

A. Phát triển tình cảm



NN Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

4

Tuần

Dự án 

máy lọc 

nước 

mini

Một số 

nghề 

phổ biến

Cháu 

yêu chú 

bộ đội

Nghề 

nông 

quê bé

01/12

26/12

01/12-

05/12

08/12- 

12/12

15/12- 

19/12

22/12- 

26/12

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề

                                                                                                                                                                                                                 

Mạng hoạt động 

chủ đề

PPCĐ
5. CHỦ ĐỀ: 

"  NGHỀ NGHIỆP"

498
Biết chủ động làm một số công 

việc đơn giản hàng ngày
BC

Chủ động và độc lập trong 

một số hoạt động
NDCT

Khuyến khích, động viên trẻ 

chủ động và độc lập trong 

một số hoạt động: Chơi góc, 

HĐ steam.

x HĐG

508

Có khả năng tự làm được một số 

việc đơn giản trong sinh hoạt hàng 

ngày

KQMĐ Sắp, dọn bàn ăn TLHD
Trải nghiệm: Sắp, dọn bàn ăn 

trong góc chơi nấu ăn
x HĐG HĐG HĐG HĐG

518

Biết được mối quan hệ giữa hành 

vi của trẻ và cảm xúc của người 

khác

KQMĐ

Mối quan hệ giữa hành vi 

của trẻ và cảm xúc của 

người khác

NDCT
  - HĐH: Cháu yêu chú bộ 

đội
x HĐH

520

Biết kiềm chế cảm xúc tiêu cực khi 

được an ủi, giải thích

 SEL: Biết học cách tự chấn an, 

bình tĩnh khi gặp cảm xúc mạnh

BC

Cách kiềm chế cảm xúc tiêu 

cực

SEL: biết cách thể hiện cảm 

xúc một cách tích cực an 

toàn 

BC

SEL: Dạy trẻ cách kiềm chế 

cảm xúc tiêu cực

x HĐC

530 #

540

Biết lắng nghe ý kiến của người 

khác và trao đổi ý kiến, chia sẻ 

kinh nghiệm của mình với các bạn

KQMĐ
Lắng nghe và trao đổi ý kiến 

với người khác
BC

Trò chuyện giáo dục trẻ biết 

lắng nghe và  trao đổi ý kiến 

với bạn. x HĐC HĐC

B. Phát triển kỹ năng xã hội



NN Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

4

Tuần

Dự án 

máy lọc 

nước 

mini

Một số 

nghề 

phổ biến

Cháu 

yêu chú 

bộ đội

Nghề 

nông 

quê bé

01/12

26/12

01/12-

05/12

08/12- 

12/12

15/12- 

19/12
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26/12

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề

                                                                                                                                                                                                                 

Mạng hoạt động 

chủ đề

PPCĐ
5. CHỦ ĐỀ: 

"  NGHỀ NGHIỆP"

556

Biết giữ ấm cơ thể, ăn uống thực 

phẩm ấm nóng và biết cách rèn 

luyện sức khỏe khi rét đậm, rét hại

ĐP
Thích ứng với rét đậm, rét 

hại
ĐP

Xem hình ảnh, video, đàm 

thoại với thời tiết rét đậm, rét 

hại và cách ứng phó. x HĐC HĐC

576

Biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ 

bạn. Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ 

đơn giản cùng người khác.

NDCT
Quan tâm, chia sẻ, nhường 

nhịn, giúp đỡ bạn.
NDCT

Giáo dục trẻ hợp tác, chia sẻ, 

quan tâm, giúp đỡ bạn trong 

các hoạt động ở lớp
x HĐC HĐC

586

587

593

600

Biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát 

diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình 

cảm của bài hát qua giọng hát, nét 

mặt, điệu bộ, cử chỉ…

KQMĐ

Hát đúng giai điệu, lời ca, 

hát diễn cảm phù hợp với 

sắc thái, tình cảm của bài hát 

qua giọng hát, nét mặt, điệu 

bộ, cử chỉ…(theo các chủ đề 

trọng tâm)

NDCT

 - HĐH: Hát: Em muốn làm 

- HĐH: Cháu hát về đảo xa

 - Hát: Chú bộ đội, Tập làm 

chú bộ đôi, Cháu yêu cô chú 

công nhân, lớn lên cháu lái 

máy cày...

x HĐC HĐH HĐH HĐC

V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình

A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật



NN Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

4

Tuần

Dự án 

máy lọc 

nước 

mini

Một số 

nghề 

phổ biến

Cháu 

yêu chú 

bộ đội

Nghề 

nông 

quê bé

01/12

26/12

01/12-

05/12

08/12- 

12/12

15/12- 

19/12

22/12- 

26/12

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề

                                                                                                                                                                                                                 

Mạng hoạt động 

chủ đề

PPCĐ
5. CHỦ ĐỀ: 

"  NGHỀ NGHIỆP"

603

Có khả năng vận động nhịp nhàng 

phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài 

hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ 

tay theo các loại tiết tấu, múa)

KQMĐ

Vận động nhịp nhàng theo 

giai điệu, nhịp điệu và thể 

hiện sắc thái phù hợp với các 

bài hát, bản nhạc / Sử dụng 

các dụng cụ gõ đệm theo tiết 

tấu 

NDCT

 - HĐH: Vỗ tay theo TT 

chậm: Lớn lên cháu lái máy 

cày

 - VĐ minh họa: Chú bộ đội x HĐC HĐH

607

Biết phối hợp và lựa chọn các 

nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu 

phế thải, nguyên liệu thiên nhiên 

sưu tầm địa phương để tạo ra sản 

phẩm phù hợp chủ đề

KQMĐ

Lựa chọn, phối hợp các 

nguyên vật liệu tạo hình phế 

thải, nguyên liệu trong thiên 

nhiên, sưu tầm từ sẵn có : lá 

cây, vỏ xơ mướp, lá cây các 

loại, mo cau gân lá dừa.. Để 

tạo ra các sản phẩm theo ý 

tưởng

NDCT
  Làm cuốc, liềm, bay, 

xẻng...từ mo cau
x HĐG

611

Biết phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo 

thành bức tranh có màu sắc hài 

hòa, bố cục cân đối

KQMĐ

Vẽ để tạo thành bức tranh có 

màu sắc hài hòa, bố cục cân 

đối 

NDCT

 - HĐC: Thiết kế máy lọc 

nước mini

 - Vẽ trang phục chú bộ đội, 

vẽ đồ dùng các nghề.

 - HĐH: Vẽ đồ dùng nghề 

nông

x HĐC HĐG HĐH



NN Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4
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Tuần

Dự án 

máy lọc 

nước 
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nghề 
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Cháu 

yêu chú 

bộ đội

Nghề 
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quê bé

01/12

26/12
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26/12

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề

                                                                                                                                                                                                                 

Mạng hoạt động 

chủ đề

PPCĐ
5. CHỦ ĐỀ: 

"  NGHỀ NGHIỆP"

614

Biết phối hợp các kĩ năng cắt, xé 

dán để tạo thành bức tranh có màu 

sắc hài hoa, bố cục cân đối

KQMĐ

Cắt, xé dán để tạo thành bức 

tranh có màu sắc hài hoa, bố 

cục cân đối 

NDCT

 - Xé dán trang phục, dụng cụ 

các nghề trong góc chơi nghệ 

thuật. x HĐG HĐG

617

Biết phối hợp các kĩ năng nặn để 

tạo thành sản phẩm có bố cục cân 

đối

KQMĐ

Phối hợp các kĩ năng nặn để 

tạo thành sản phẩm có bố 

cục cân đối

NDCT

 Nặn đồ dùng, dụng cụ các 

nghề: ống nghe, ống tiêm, 

cuốc, bay, bàn xoa...
x HĐG HĐG HĐG

626

635

Có khả năng tìm kiếm, lựa chọn 

các dụng cụ, nguyên vật liệu phù 

hợp để tạo ra sản phẩm theo ý 

thích

NDCT Làm đồ chơi NDCT

 - Làm máy lọc nước mini

 - Làm các đồ dùng dụng cụ 

các nghề: cuốc, bay, xẻng, 

liềm... 

x HĐG HĐG HĐG HĐG

636
Có khả năng đo, vẽ, cắt dán ghép 

để tạo thành mô hình bản thiết kế

TLHD+S

TEAM

Đo, vẽ, cắt dán ghép để tạo 

mô hình bản thiết kế

NDCT-

STEAM

 HĐH: Làm máy lọc nước 

mini (EDP)
x HĐH

637

Trẻ có thể đánh giá được sản phẩm 

với thiết kế ban đầu và tiếp tục 

chỉnh sửa, hoàn thiện sản phẩm 

theo bản thiết kế

TLHD+S

TEAM

Đánh giá được sản phẩm với 

thiết kế ban dầu và tiếp tục 

chỉnh sửa, hoàn thiện sản 

phẩm theo bản thiết kế

TLHD+S

TEAM

Hướng dẫn trẻ đánh giá sản 

phẩm với thiết kế ban đầu và 

tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện 

sản phẩm theo bản thiết kế 

trong các dự án Steam.

x HĐC

C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)



NN Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4
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quê bé

01/12

26/12

01/12-

05/12

08/12- 

12/12

15/12- 

19/12

22/12- 

26/12

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề

                                                                                                                                                                                                                 

Mạng hoạt động 

chủ đề

PPCĐ
5. CHỦ ĐỀ: 

"  NGHỀ NGHIỆP"

638

Có khả năng nói lên ý tưởng và tạo 

ra các sản phẩm tạo hình theo ý 

thích

KQMĐ
Nói lên ý tưởng tạo hình của 

mình
NDCT

Khuyến khích trẻ nói lên ý 

tưởng tạo hình của mình.
x HĐG HĐG HĐG HĐG

55

16

4

8

10

7

10

Chia theo hoạt động trong 

chế độ sinh hoạt
36 35 37 36

3 3 3 3

3 3 3 3

12 12 12 13

                 - Thể dục sáng

                 - Hoạt động góc

CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG TRONG NĂM HỌC PHÂN

 BỔ THEO ĐỘ TUỔI

Trong đó: - Lĩnh vực thể chất (Phần vận động)

                  - Lĩnh vực thể chất (Phần chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng tránh 

tai nạn thương tích)

                  - Lĩnh vực nhận thức 

                  - Lĩnh vực ngôn ngữ

                  - Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội (cộng thêm 1 phần lĩnh vực 

thể chất)

                  - Lĩnh vực thẩm mỹ

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề

Trong đó:   - Đón trả trẻ
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Mạng hoạt động 

chủ đề

PPCĐ
5. CHỦ ĐỀ: 

"  NGHỀ NGHIỆP"

3 3 3 3

3 3 3 3

7 6 7 6

0 0 0 1

0 0 1 0

5 5 5 4

1 1 1 1

2 1 1 0

1 2 1 1

0 0 1 0

1 1 1 2

 TTCM
Giáo viên

                 - Hoạt động học

Chia ra:   + Giờ thể chất 

                    + Giờ nhận thức

                 - Hoạt động ngoài trời 

                 - Vệ sinh - ăn ngủ

                 - Hoạt động chiều

                 - Tham quan dã ngoại

                 -  Lễ hội

                            + Giờ ngôn ngữ         

                          +  Giờ TC-KNXH     

                     + Giờ thẩm mỹ     


